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Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /YDCT - QLD 
V/v công bố danh mục theo               

quy định tại Khoản 1 Điều 14 

Nghị định số 29/2022/NĐ-CP 

(Đợt 3) 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 

   

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam 

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 

29/4/2022 của Chính phủ về việc về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế 

để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là Nghị định số 

29/2022/NĐ-CP). 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Công văn số 2962/BYT-

YDCT ngày 07/6/2022, 

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế thông báo: 

1. Công bố danh mục các dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản 

xuất trong nước tại Phụ lục kèm theo Công văn này để thực hiện quy định tại 

Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ (Đợt 3). 

2. Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/home và 

Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tại địa chỉ 

https://ydct.moh.gov.vn. Danh mục này được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt 

công bố tiếp theo. 

3. Đối với các dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trong danh mục 

đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính thông 

tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ 

truyền, doanh nghiệp phải xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Bộ Y tế 

(Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) với các đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị thông báo 

về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền để kịp thời giải quyết. 
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Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế thông báo để cơ sở biết và               

thực hiện./. 

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Đ/c Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an; 

- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLD, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;              

Văn phòng HĐTV cấp GĐKLH thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM; 

- Tổng Công ty Dược Việt Nam – Công ty cổ phần; 

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;  

- Website của Cục Quản lý YDCT; 

- Lưu: VT, QLD. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN,                          

THUỐC CỔ TRUYỀN TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH 

HẾT HIỆU LỰC TỪ NGÀY 30/12/2021 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 31/12/2022 

THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 14                                   

NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2022/NĐ-CP (ĐỢT 3) 

(Ban hành kèm theo Công văn số        /YDCT-QLD ngày   /12/2022) 

 

(*) Ghi chú: Các dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khác đáp ứng yêu 

cầu tại Nghị định số 29/2022/NĐ-CP tiếp tục được cập nhật, bổ sung tại các đợt 

công bố tiếp theo. 

STT Số đăng ký Tên thuốc Cơ sở đăng ký Cơ sở sản xuất 

1  VD-21801-14 Livonic 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

2  VD-22084-15 
Bổ khí thông huyết - 

BVP 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

3  VD-22396-15 Bổ thận âm - BVP 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

4  VD-20622-14 Livonic 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

5  VD-26662-17 Lipidan 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

6  VD-21609-14 Kim ngân vạn ứng 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

7  VD-21608-14 Tripofed 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

8  VD-23436-15 Hữu quy phương 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

9  VD-24064-16 
Vương thảo trừ 

xoang 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

10  VD-26053-17 Đại tần giao- BVP 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

11  VD-21195-14 Bổ phế - BVP 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

12  VD-22716-15 Bình vị - BVP 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

13  VD-21197-14 Cao ích mẫu - BVP 
Công ty TNHH 

BRV Healthcare 

Công ty TNHH 

BRV Healthcare 
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14  V182-H02-19 
Bổ tỳ Bông Sen 

Vàng 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

15  V183-H02-19 Lục vị 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

16  V189-H06-19 
Đại bổ khí huyết 

BSV 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

17  V197-H06-19 
Thập toàn đại bổ 

BSV 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

Công ty cổ phần 

dược liệu Bông 

Sen Vàng 

18  VD-21423-14 Quanliver 

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương 

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương 

19  

V1024-H12-

10 

Giải độc gan Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

20  

V580-H12-10 Favim (Bạch đái 

Xuân Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

21  

V705-H12-10 Rhinidol (Viêm 

xoang Xuân Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

22  

V583-H12-10 Thuốc cảm Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

23  

V582-H12-10 Giải độc gan Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

24  

V1497-H12-

10 

Evavim (Bổ thận nữ 

giới Xuân Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

25  

V158-H12-13 Bamimi Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

26  

V584-H12-10 Mocedal (Giảm đau 

Xuân Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

27  

V355-H12-10 Benedyn Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

28  

V1158-H12-

10 

Thuốc ho La hớn 

quả Xuân Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

29  

V1651-H12-

10 

Giải độc gan Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 
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30  

V160-H12-13 Thuốc bổ tâm Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

31  

V577-H12-10 Caltestin (Viêm đại 

tràng Xuân Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

32  

V585-H12-10 Thuốc ho Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

33  

V1554-H12-

10 

Adamfor (Tráng 

dương bổ thận Xuân 

Quang) 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

Công ty TNHH 

đông dược Xuân 

Quang 

34  VD-16618-12 An thần 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Yên 

Bái 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Yên 

Bái 

35  VD-26808-17 Astheroncap 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà 

Tây 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hà Tây 

36  VD-28156-17 
Viên phong thấp-

GRP 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Xanh 

Chi nhánh Công ty 

TNHH dược phẩm 

Sài Gòn 

37  VD-27990-17 Metrad 

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Phương Đông 

Công ty cổ phần 

dược phẩm       

Phương Đông – 

Chi nhánh 1 

38  VD-22832-15 Bar 

Công ty cổ phần 

dược phẩm dược 

liệu Pharmedic 

Chi nhánh Công ty 

TNHH dược phẩm 

Sài Gòn 
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